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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 24/10/2021

[bookmark: _Hlk79068488]Trên cơ sở báo cáo của các bộ phận trực[footnoteRef:1], Văn phòng thường trực báo cáo công tác trực ban ngày 24/10/2021 như sau: [1:  Trực tổng hợp và 07 bộ phận trực: Trực điều hành liên hồ chứa; Trực đê điều; Trực ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; Trực cung cấp thông tin thiên tai quốc tế; Trực cơ sở dữ liệu; Trực thông tin, truyền thông; Trực hành chính, văn thư, hậu cần.] 

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.
Chiều ngày 24/10, vùng áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Hồi 01 giờ ngày 25/10, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 9,0 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 116,5 độ Kinh Đông. 
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  
2. Tin mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa; cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ
[bookmark: _GoBack]Dự báo: Ngày và đêm 25/10 ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có  mưa to; khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến:
- Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.
- Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.
Ngoài ra, khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, phía Đông Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (từ 19h/23/10-19h/24/10): Các tỉnh khu vực Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Tây Nguyên có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số trạm có mưa lớn hơn như: Tam Trà (Quảng Nam): 368 mm, Trà Kót (Quảng Nam): 324 mm, Trà Giáp (Quảng Nam): 306 mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi): 327 mm, Trà Phong (Quảng Ngãi): 301 mm, Trà Phú (Quảng Ngãi): 257 mm, Khu vực 7 (Bình Định): 214 mm.
- Mưa đêm (từ 19h/24/10-06h/25/10): Khu vực các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-80mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Phước Tân (Phú Yên) 75mm, Vạn Thạch (Khánh Hòa) 154mm, Hồ Đá Đen (Khánh Hòa) 117mm, Ea Trang (Đắk Lắk) 91mm.
-	Mưa 3 ngày (từ 19h/21/10-19h/24/10): Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa rất to tập trung chủ yếu vào ngày 23/10 và 24/10, lượng mưa phổ biến từ 200-500mm, riêng tại Quảng Nam, Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến từ 400-600 mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Tam Trà (Quảng Nam): 946 mm, hồ Phú Ninh (Quảng Nam): 695mm, Bình Khương (Quảng Ngãi): 859 mm, Trà Phú (Quảng Ngãi): 809 mm, Bình Tân (Quảng Ngãi): 802 mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình: Mực nước lúc 07h/25/10 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,60m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,16m. Dự báo: Đến 07h/26/10, mực nước tại Hà Nội ở mức 1,65m; 19h/25/10, mực nước tại Phả Lại ở mức 0,85m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ:
- Hiện nay, lũ trên sông khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đang xuống dưới BĐ3. Mực nước lúc 5h sáng ngày 24/10 trên một số sông như sau: 
+ Trà Bồng tại trạm Châu Ổ 3,94 m trên BĐ2: 0,44 m,.
+ Trà Khúc tại trạm  Trà Khúc 5,11m trên BĐ2: 0,11 m, nhỏ hơn so với đỉnh lũ 5,71m lúc 23h/24/10 là 0,60m.
+ Sông Vệ tại trạm Sông Vệ 3,63 trên BĐ2: 0,13 m, nhỏ hơn so với đỉnh lũ 4,88 m lúc lúc 14h/23/10 là 1,25m. 
+ Trên các sông Vu Gia (Quảng Nam), sông Hương, sông Bồ (Thừa Thiên Huế) đang ở mức trên BĐ1.
Dự báo: Từ đêm 24/10 đến 26/10, trên các sông ở Phú Yên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ các sông ở Phú Yên lên mức BĐ1-BĐ2, có sông lên trên BĐ2.
- Các sông khu vực Bắc Trung Bộ biến đổi chậm.
3. Các sông khu vực Tây Nguyên: 
- Trên sông Đăkbla có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ, đỉnh lũ thượng lưu sông lên mức BĐ1, hạ lưu còn dưới BĐ1; lũ trên sông Cam Ly lên trở lại và đã đạt đỉnh tại trạm Thanh Bình lúc 05h/24/10 là 831,86m ở mức  dưới BĐ2 0,14m; mực nước trên sông Đăk Nông dao động ở mức BĐ1. 
Dự báo: Từ đêm 24/10 đến 26/10, trên các sông ở khu vực Bắc Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ các sông ở khu vực Bắc Tây Nguyên lên mức BĐ1-BĐ2, có sông lên trên BĐ2.
4. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang dao động. Mực nước cao nhất ngày 23/10 trên sông Tiền tại Tân Châu 2,76m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,57m. Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống theo triều, đến ngày 28/10 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,55m; tại Châu Đốc ở mức 2,35m. Mực nước sông Đồng Nai tiếp tục xuống chậm và còn trên mức BĐ1.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
- Theo báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, đã kiểm đếm, hướng dẫn 49.191 phương tiện/261.324 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, trong đó: 
+ Hoạt động khu vực giữa Biển Đông và Bắc quần đảo Trường Sa: 486 phương tiện/5.896 người đã nắm được thông tin về ATNĐ và di chuyển trú tránh.
+ Hoạt động vùng biển khác: 7.587 phương tiện/ 40.855 người
+ Neo đậu tại các bến: 41.118 phương tiện/ 214.573 người.
IV. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU, HỒ CHỨA, GIAO THÔNG
1. Tình hình đê điều
Trong ngày không phát sinh sự cố đê điều.
2. Tình hình hồ chứa
a) Hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung, Tây Nguyên: 
Hiện có 77 hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đang điều tiết qua tràn, trong đó Bắc Bộ 7 hồ, Bắc Trung Bộ 7 hồ, Nam Trung Bộ 17 hồ, Tây Nguyên 41 hồ, Đông Nam Bộ: 5 hồ.
Một số hồ xả lớn (Qxả/Qvề; m3/s) như: Sông Tranh 2 (197/899); Sông Ba Hạ (300/669); Ialy (1166/1650); Sê San 4 (1.605/2.295); Sê San 4A (1.770/2.295).
b) Hồ chứa thủy lợi khu v.ực miền Trung và Tây Nguyên
- Khu vực Nam Trung Bộ (T.T.Huế-Phú Yên): có 159/476 hồ đầy nước, trong đó tỉnh Quảng Ngãi 112/118 hồ đầy nước, Quảng Nam 36/73 hồ, Đà Nẵng 7/19 hồ, T.T.Huế 4/56 hồ. Có 66 hồ cần quan tâm mùa mưa lũ (46 hồ xung yếu, 20 hồ đang thi công)
+ Một số hồ xả lớn như: Phú Ninh: 715 m3/s, Nước Trong: 737 m3/s.
- Khu vực Tây Nguyên: Có 87/194 hồ đầy nước, trong đó: Kon Tum 70/80 hồ, Gia Lai: 17/114 hồ.
3. Giao thông:
- Quốc lộ 1A: đã thông xe trên toàn tuyến.
- Đường sắt Bắc Nam: đã thông tuyến vào 20h/24/10.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo của các tỉnh, tình hình thiệt hại do mưa, lũ tính đến ngày 24/10/2021 như sau:
1. Về người: 
- 01 người chết tại Quảng Ngãi (Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1980, xã Hành Dũng, huyện Hành Nghĩa, do bất cẩn nên bị nước lũ cuốn trôi, mất tích vào ngày 23/10; trong ngày 24/10 đã tìm thấy thi thể); 
- 03 người bị mất tích tại Quảng Ngãi (Nguyễn Thái sinh năm 1996, Nguyễn Tấn Nô sinh năm 2007 và Bùi Đức Sự sinh năm 2007; bị nước lũ cuốn trôi khi đang chèo thúng ra hỗ trợ tàu cá).
2. Về nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản:
- 162,39 ha lúa, ngô (Quảng Ngãi) và 442,85 ha rau màu (Quảng Nam 97,1ha; Quảng Ngãi 346ha) bị thiệt hại; 11 tấn lương thực bị ướt (Quảng Ngãi).
- 2.811 con gia súc, gia cầm bị chết; 152,5 ha thủy sản bị thiệt hại (Quảng Ngãi).
3. Về giao thông và thủy lợi:
- 2.564m kênh mương bị sạt lở; 03 công trình thủy lợi, 12 công trình nước sạch bị hư hỏng; 28 đập dâng bị bồi lấp, sạt lở 160m bờ sông (Quảng Ngãi).
- Đường Quốc lộ: 34 vị trí bị sạt lở tại Quảng Ngãi[footnoteRef:2] với tổng khối lượng sạt lở 3.754m3; 5.500m2 mặt đường bị hư hỏng (Quảng Ngãi). [2:  Quảng Ngãi: QL.24: 01 vị trí, QL.24B:01 vị trí, QL.24C: 32 vị trí] 

- Đường tỉnh, huyện, xã: 95 vị trí bị sạt lở (Đà Nẵng 02; Quảng Nam 31; Quảng Ngãi 62) với tổng khối lượng sạt lở 6.123m3 (Đà Nẵng 36 m3; Quảng Nam 6.027 m3; Quảng Ngãi 60 m3; 21 cầu giao thông bị hư hỏng (Quảng Ngãi)
4. Tình hình ngập lụt:
- Tại Quảng Nam: 5.373 nhà bị ngập thuộc các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh; thành phố Tam Kỳ và Hội An (có mức ngập từ 0,3-1,0m)  
- Tại Quảng Ngãi: 11.038 nhà bị ngập thuộc huyện Bình Sơn (có mức ngập từ 05-0,7m);
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:
- Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện hỏa tốc số 1420/CĐ-TTg ngày 23/10/2021 gửi các tỉnh Trung Bộ và Tây nguyên chỉ đạo việc chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo QGPCTT-Văn phòng Ủy ban QG ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đã có công điện số 16/CĐ-TW ngày 24/10 gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh/tp ven biển từ Quảng Bình đến Bà Rịa –Vũng Tàu, các Bộ, ngành đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo QGPCTT đã có công văn số 488/VPTT ngày 23/10/2021 gửi Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh từ Quảng Bình đến Đăk Nông về việc tăng cường thông tin tuyên truyền ứng phó mưa lũ khu vực Trung Bộ.
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai có Văn bản số 110/QGPCTT ngày 22/10/2021 đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh Trung Bộ và Tây nguyên; Bộ Công thương và Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn hạ du khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
- Bộ Công an có Công điện số 11/CĐ-V01 ngày 24/10/2022 về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ khu vực Trung Bộ và sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông.
2. Địa phương:
- UBND các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan của địa phương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
- Các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 2.149 hộ/7.076 khẩu ở các khu vực bị ngập sâu và vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn (Quảng Nam: 779 hộ/2.535 khẩu; Quảng Ngãi: 1.370 hộ/4.541 khẩu). Chủ yếu là di dời xen ghép.
- Các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để chủ động các biện pháp ứng phó.  
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Thực hiện Công điện số 1420/CĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, công điện số 16/CĐ-TW ngày 24/10/2021 của Văn phòng thường trực.
2. Theo dõi chặt chẽ các bản tin áp thấp nhiệt đới, cảnh báo, dự báo mưa, lũ; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh.
3. Kiểm tra, rà soát, vận hành hồ chứa, phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích.
4. Tăng cường lực lượng, tổ chức trực ban PCTT 24/24h, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia PCTT và Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN khi có tình huống xảy ra./.

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT. 
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Nguyễn Đức Quang


Trưởng ca trực:				Bùi Quang Huy
Trực ban 1:					Đào Trọng Hậu
Trực ban 2:					Nguyễn Viết Hiến
Trực ban 3:					Nguyễn Văn Phú




